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THAM LUẬN

Thực trạng và giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang
I. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Tình hình hợp tác xã 
Tính đến 30/6/2022, toàn tỉnh có 656 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 65,3% tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số vốn điều lệ của các HTX là trên 1.112 tỷ đồng với 10.840 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 46 HTX được thành lập mới. Hoạt động của các HTX lĩnh vực nông nghiệp đã và đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá các ngành nghề, dịch vụ, sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, theo chuỗi và liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động chính như: trồng sản xuất cây ăn quả, cây có múi; sản xuất rau an toàn các loại, chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ chăn nuôi (lợn, gia cầm, trâu, bò, dê, ngựa thỏ); trồng chế biến sản phẩm dược liệu; nuôi trồng thủy sản nội địa; hoạt động dịch vụ trồng trọt chăn nuôi… theo các tiêu chuẩn an toàn trong nước và quốc tế. 

Thời gian qua cùng sự phát triển khoa học công nghệ các HTX đã quan tâm và áp dụng ngày một nhiều kỹ thuật mới trong canh tác, nuôi trồng, bảo quản sau thu hoạch như  hệ thống nhà màng, nhà lưới (tỉnh đã quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 35 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hiện tại toàn tỉnh có 48 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó 29 HTX trồng trọt (chiếm 60,42 %), 07 HTX chăn nuôi (chiếm 14,58%) và 12 HTX tổng hợp (chiếm 25,00%) và dần hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, có hiệu quả như: vùng sản xuất rau xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng; vùng sản xuất rau xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa; vùng sản xuất hoa xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang; vùng sản xuất rau xã Bảo Đài, huyện Lục Nam,…). 

Trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo ban hành và thực hiện một số chính sách hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Giai đoạn 2017-2020, có 68 HTX được hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp cho 83 hạng mục được hỗ trợ như xưởng sơ chế, kho lạnh bảo quản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, hệ thống giao thông, thủy lợi, hệ thống điện nhà kho, nhà trưng bày, trạm biến áp. Đến nay, các công trình hoàn thành, bàn giao cho HTX đưa vào sử dụng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho HTX nông nghiệp có nơi làm việc, giao dịch với khách hàng, sản phẩm sau khi thu hoạch có nhà sơ chế, bảo quản đảm bảo chất lượng nông sản. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX thông qua tăng cường năng lực sản xuất, điều hành và hoạt động kinh doanh. Trong tổng số các HTX nhận được hỗ trợ có 10 HTX ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ xây dựng kho lạnh bảo quản nông sản, với tổng diện tích 1.495 m2, đã giúp giảm tổn thất nông sản sau thu hoạch, duy trì chất lượng sản phẩm và thời hạn sử dụng dài, làm gia tăng giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người sản xuất. Hỗ trợ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cho 02 HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Dũng (HTX rau sạch Yên Dũng được hỗ trợ hệ thống rửa nguyên liệu rau quả tự động và HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Thịnh được hỗ trợ hệ thống máy sấy lạnh (sấy bơm nhiệt). Các hoạt động hỗ trợ hiệu quả đã giúp các HTX hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, giảm chi phí nhân công, tăng hiệu quả sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo ra lợi nhuận cho người sản xuất cao hơn từ 3-5 lần so với cách làm thủ công. 
2. Thực trạng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chuyển đổi số được hiểu là ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn,... vào mọi hoạt động của tổ chức, đơn vị nhằm đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu. 

Chuyển đổi số trong các HTX nông nghiệp được hiểu là số hóa quá trình sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sử dụng thương mại điện tử để tăng hiệu quả kinh doanh, sử dụng các công nghệ thanh toán điện tử để minh bạch tài chính, rút ngắn thời gian thanh toán... 

Chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu để các HTX nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả. Thông qua việc sử dụng mạng xã hội, xây dựng website, tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử... các HTX sản xuất nông nghiệp sẽ "rộng cửa" để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng và là xu hướng tất yếu để HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị. Đặc biệt là chuyển đổi số sẽ giúp cho HTX tìm kiếm mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, tiết giảm chi phí và tối ưu nguồn lực.
Tại tỉnh Bắc Giang, để thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu hội nhập Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế trong tỉnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động như: Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, trong đó có ưu tiên xây dựng hạ tầng hạ tầng công nghệ thông tin - công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm; Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 324/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 13/7/2021 về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030... 
Nhằm chủ động thích ứng với các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và tranh thủ các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Thời gian qua các HTX nông nghiệp trong tỉnh đã tích cực đầu tư, áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động, để thay đổi phương thức vận hành mô hình sản xuất kinh doanh để cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của HTX, cũng như tăng tốc các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, cụ thể như: một số HTX đã chia sẻ quá trình sản xuất, chế biến và cung cấp thông tin về nông sản qua Facebook, Zalo, Tik Tok... và đẩy mạnh bán hàng qua sàn thương mại điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Song song với hoạt động đưa sản phẩm của HTX lên sàn thương mại điện tử, một số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nỗ lực áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.

Thực tế thời gian qua cho thấy, đại dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đến nay, mặc dù đã tạm thời dần ổn trở lại nhưng đã tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, hoạt động của các HTX nói chung trong đó việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Để nhanh chóng thích nghi với tình hình đó, việc các HTX nông nghiệp trong tỉnh đã chủ động xây dựng website, tham gia các hoạt động kinh doanh, quảng cáo trực tuyến trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đã góp phần giúp các HTX ổn định hoạt động, vượt qua đại dịch.
II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN KHI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Tồn tại, hạn chế

- Về tư duy, nhận thức của HTX đối với chuyển đổi số: hiện nay trên địa bàn tỉnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của các HTX mới chỉ bắt đầu, số lượng các HTX thực hiện chuyển đổi số chưa nhiều. Thực tế đã có một số HTX ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các HTX này mới chỉ tập trung vào ứng dụng công nghệ tưới tiêu, hệ thống nhà lưới, dán tem truy xuất nguồn gốc. Còn ứng dụng chuyển đổi số vào khâu chế biến, quản lý HTX, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm chưa thực sự được quan tâm. 
- Về nguồn nhân lực: Các HTX còn nhiều khó khăn và thách thức về nguồn nhân lực để sẵn sàng thích ứng yêu cầu nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đơn vị. Năng lực khai thác thông tin, định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, tiếp cận thị trường số, làm việc trên môi trường không gian mạng hay mức độ sẵn sàng ứng dụng và tiếp nhận đổi mới khoa học, kỹ thuật còn rất hạn chế.

- Về công nghệ, hạ tầng số: nhìn chung mặt bằng hạ tầng công nghệ thông tin của các HTX nông nghiệp còn lạc hậu, nhiều HTX nông nghiệp còn chưa có máy tính, thiết bị kết nối mạng internet và còn xa lạ với các phần mềm, tiện ích như: phần mềm kế toán, quản lý sản xuất, phần mềm quản lý bán hàng…

- Về nguồn vốn đầu tư cho chuyển đổi số: Các HTX hầu hết gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư cho thực hiện các dự án chuyển đổi số, bao gồm: chi phí thay đổi quy trình, đào tạo nhân sự để thích ứng với quy trình mới; chi phí đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin; chi phí trong việc xây dựng hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống rủi ro… Việc phải trang bị, đầu tư mà không nhìn rõ kết quả, lợi ích của chuyển đổi số trong tương lai là thách thức rất lớn để các HTX quyết định đầu tư. 
- Về thông tin thị trường các giải pháp chuyển đổi số: hiện nay, các giải pháp số trên thị trường của các nhà cung cấp trong nước và quốc tế rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, để xác định được đâu là giải pháp phù hợp với điều kiện, nhu cầu của HTX không phải là đơn giản. Hầu hết các đơn vị quyết định lựa chọn mua giải pháp thông qua tư vấn của các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và đôi khi chưa khách quan và phù hợp nhất với cơ sở sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

2. Nguyên nhân

- Khả năng tiếp cận thông tin, ứng dụng KHCN của các HTX còn hạn chế. Nhiều HTX chưa có kinh nghiệm về ứng dụng, khai thác công nghệ thì việc để có thể hiểu, hình dung và nhận thức được các thay đổi đang diễn ra, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động của doanh nghiệp mình có thể là một việc không dễ dàng. Việc quyết định thực hiện chuyển đổi số hay không thực hiện vì thế sẽ cần thời gian để các cơ sở sản xuất kinh doanh hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc này. Ngoài ra, kể cả khi nhận thức được về vai trò, ý nghĩa thì chuyển đổi số thành công vẫn là một thách thức không nhỏ.
 - Trình độ năng lực của một số HTX, nhất là HTX có bộ máy lãnh đạo, quản lý có trình độ tin học thấp, độ tuổi cao, phần lớn cán bộ, thành viên HTX chưa qua đào tạo về công nghệ thông tin nên gặp khó khăn trong việc tiếp cận và thực hiện quá trình chuyển đổi số.
- Đa số HTX trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, chủ yếu là HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh theo lối truyền thống nên còn hạn chế nguồn vốn và khả năng huy động vốn không cao, thường chỉ đáp ứng đủ cho quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuần túy của HTX. Do vậy, năng lực tài chính chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
- Đa số thành viên tham gia HTX nông nghiệp xuất phát từ nông dân, trình độ tiếp cận thị trường chậm, khoa học công nghệ còn kém, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trong sản xuất. Bên cạnh đó, việc nắm bắt thông tin thị trường, công tác kết nối giao thương với các siêu thị, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hạn chế, chưa thường xuyên. Đầu tư sản xuất công nghệ cao đòi hỏi nguồn kinh phí lớn trong khi hầu hết các HTX đều thiếu vốn.
III. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đối Liên minh HTX tỉnh
Để giúp các HTX nắm được những vấn đề cơ bản khi tham gia thực hiện chuyển đổi số. Trong thời gian tới Liên minh HTX tỉnh sẽ triển khai thực hiện một số nội dung sau:


- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho HTX với hình thức "cầm tay chỉ việc" nhằm giúp các HTX, thành viên ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là việc tiếp cận thị trường tiêu thụ, hướng tới phát triển bền vững. 
- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, quảng bá về các hoạt động và nội dung của chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức về quá trình và lợi ích của chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về KTTT các cấp và cán bộ chủ chốt, thành viên của HTX. 
- Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số; tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình HTX trong và ngoài tỉnh thực hiện chuyển đổi số thành công.
- Tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ thông qua chuyển đổi số để giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình hỗ trợ các HTX nông nghiệp ứng dụng CNC, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”; tham mưu ban hành Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán cho các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm tạo điểm nhấn cho việc ứng dụng chuyển đổi số cho các HTX trên địa bàn. 
2. Đối với các HTX
- Tập trung nguồn lực đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
- Quan tâm xây dựng, đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa nhằm mục đích định vị sản phẩm hàng hóa của mình trên thị trường. 

- Quan tâm, tranh thủ chính sách hỗ trợ của nhà nước từng bước thực hiện số hóa vùng sản xuất, số hóa quy trình sản xuất nhằm tạo điều kiện để áp dụng các phần mềm quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành, giảm chi phí sản xuất và minh bạch quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút lao động trẻ đã qua đào tạo về làm việc tại các HTX để tiếp cận công nghệ mới, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành hoạt động của HTX.
Trên đây là báo cáo tham luận “Thực trạng và giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” trân trong cám ơn các đại biểu đã chú ý lắng nghe!
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